
TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi Ghi chú

CD CNOTO K23A 7g15 Tiếng Anh 17 Trắc nghiệm 60' A33

CD CNOTO K23A 8g15 Tiếng Anh 17 Trắc nghiệm 60' A33

CD CNOTO K23B 7g15 Tiếng Anh 18 Trắc nghiệm 60' A34

CD CNOTO K23B 8g15 Tiếng Anh 17 Trắc nghiệm 60' A34

TC CNOTO K23A 13g30 Tiếng Anh 21 Trắc nghiệm 60' A33

TC CNOTO K23A 14g30 Tiếng Anh 20 Trắc nghiệm 60' A33

TC CNOTO K23B 13g30 Tiếng Anh 23 Trắc nghiệm 60' A34

TC CNOTO K23B 14g30 Tiếng Anh 22 Trắc nghiệm 60' A34

CD DCN K23 7g15 Tiếng Anh 28 Trắc nghiệm 60' A33

CD KTDDT K23 8g15 Tiếng Anh 28 Trắc nghiệm 60' A33

CD KTML K23 7g15 Tiếng Anh 20 Trắc nghiệm 60' A34

CD KTML K23 8g15 Tiếng Anh 19 Trắc nghiệm 60' A34

TC CNOTO K23C 13g30 Tiếng Anh 21 Trắc nghiệm 60' A34

TC CNOTO K23C 14g30 Tiếng Anh 20 Trắc nghiệm 60' A34

TC KTML K23A 13g30 Tiếng Anh 15 Trắc nghiệm 60'

TC CNM K23 13g30 Tiếng Anh 1 Thực hành 90' Thi lần 2

TC KTML K23A 14g30 Tiếng Anh 16 Trắc nghiệm 60' A33
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TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi Ghi chú

TC DCN K23 7g15 Tiếng Anh 22 Trắc nghiệm 60' A34

TC DCN K23 8g15 Tiếng Anh 22 Trắc nghiệm 60' A34

TC KTML K23B 7g15 Tiếng Anh 17 Trắc nghiệm 60' A33

TC KTML K23B 8g15 Tiếng Anh 17 Trắc nghiệm 60' A33

TC KTCK K23 7g15 Tiếng Anh 41 Tự luận 60'

CD CNOTO K23B 9g00 Tiếng Anh 35 Tự luận 60'

TC KTCK K23 13g30 Tiếng Anh 21 Trắc nghiệm 60' A34

TC KTCK K23 14g30 Tiếng Anh 21 Trắc nghiệm 60' A34

TC CNOTO K23A 13g30 Pháp luật 21 Trắc nghiệm 60' A33

TC CNOTO K23A 14g30 Pháp luật 20 Trắc nghiệm 60' A33

CD KTML K23
Cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh và 

điều hòa không khí
1 Tự luận 90' Thi lần 2

TC KTML K23A
Cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh và 

điều hòa không khí
6 Tự luận 90' Thi lần 2

TC CNM K23 Thiết kế áo sơ mi nam nữ 3 Tự luận 60' Thi lần 2

TC DCN K23 Mạch điện 1 18 Tự luận 90' Thi lần 2

TC CNOTO K23B 7g15 Pháp luật 23 Trắc nghiệm 60' A34

TC CNOTO K23B 8g15 Pháp luật 22 Trắc nghiệm 60' A34

TC CNOTO K23C 7g15 Pháp luật 21 Trắc nghiệm 60' A33

TC CNOTO K23C 8g15 Pháp luật 20 Trắc nghiệm 60' A33

TC KTCK K23 7g15 Vật liệu học 41 Tự luận 60' B31

TC DCN K23 13g30 Pháp luật 22 Trắc nghiệm 60' A34

TC DCN K23 14g30 Pháp luật 22 Trắc nghiệm 60' A34
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Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi Ghi chú

TC KTCK K23 13g30 Pháp luật 21 Trắc nghiệm 60' A33

TC KTCK K23 14g30 Pháp luật 20 Trắc nghiệm 60' A33

TC KTML K23A 7g15 Pháp luật 16 Trắc nghiệm 60' A33

TC KTML K23A 8g15 Pháp luật 15 Trắc nghiệm 60' A33

TC KTML K23B 7g15 Pháp luật 17 Trắc nghiệm 60' A34

TC KTML K23B 8g15 Pháp luật 17 Trắc nghiệm 60' A34

TC CNOTO K23A
Dung sai lắp ghép và đo lường 

kỹ thuật
3 Tự luận 60 Thi lần 2

TC CNOTO K23B
Dung sai lắp ghép và đo lường 

kỹ thuật
6 Tự luận 60 Thi lần 2

TC CNOTO K23C
Dung sai lắp ghép và đo lường 

kỹ thuật
2 Tự luận 60 Thi lần 2

TC KTCK K23
Dung sai lắp ghép và đo lường 

kỹ thuật
2 Tự luận 60 Thi lần 2

TC ĐCN K23 4

TC ĐCN K17-1 (học 

lại)
2

TC CNM K23 Vật liệu may 2 Tự luận 60' Thi lần 2

TC ĐCN K23 Vật liệu điện 14 Tự luận 60' Thi lần 2

TC KTCK K23 Vẽ kỹ thuật 6 Tự luận 60' Thi lần 2

TC CNOTO K23A Vẽ kỹ thuật 2 Tự luận 60' Thi lần 2

TC CNOTO K23B Vẽ kỹ thuật 7 Tự luận 60' Thi lần 2

TC CNOTO K23C Vẽ kỹ thuật 4 Tự luận 60' Thi lần 2

9g00
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B31
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TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi Ghi chú

TC ĐCN K23 Đo lường điện 14 Thực hành 60' Thi lần 2

TC KTML K23B Đo lường điện lanh 3 Thực hành 60' Thi lần 2

TC CNOTO K23A Giáo dục thể chất 4 Thực hành Thi lần 2

TC CNOTO K23B Giáo dục thể chất 5 Thực hành Thi lần 2

TC KTCK K23 Giáo dục thể chất 2 Thực hành Thi lần 2

TC KTML K23A Giáo dục thể chất 2 Thực hành Thi lần 2

TC KTML K23B Giáo dục thể chất 1 Thực hành Thi lần 2

TH Điện cơ 

bản
13h30'

15h00' Sân trường
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Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị trực thuộc Trường;

- Website BTC;

- Lưu: VT, KTĐBCL.
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